	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ……/2026/NQ-HĐND
	Khánh Hòa, ngày ……tháng ……năm 2026


DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án hạ tầng công nghệ số trọng điểm, khu công nghệ số tập trung tại tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Công nghiệp Công nghệ số số 71/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 353/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp Công nghệ số;
[bookmark: _heading=h.43q0vwfmzrap]Căn cứ Thông tư số 31/2025/TT-BKHCN ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm;
Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số ... ngày ... tháng ... năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án hạ tầng công nghệ số trọng điểm, khu công nghệ số tập trung tại tỉnh Khánh Hòa.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ trực tiếp chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc từ ngân sách địa phương đối với các tổ chức, doanh nghiệp triển khai, thực hiện dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp Công nghệ số số 71/2025/QH15.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước hoặc có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư thực hiện dự án thuộc một trong các dự án quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp Công nghệ số số 71/2025/QH15.
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Việc hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch; đúng đối tượng, mục tiêu; phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa.
2. Không thực hiện hỗ trợ trùng lặp đối với các dự án đã hoặc đang được hưởng hỗ trợ cùng nội dung từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp dự án có nội dung hỗ trợ đồng thời đáp ứng điều kiện của nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được lựa chọn áp dụng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.
4. Tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ có trách nhiệm sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Tiêu chí xác định dự án được hỗ trợ
Dự án được xem xét hỗ trợ từ ngân sách tỉnh khi đáp ứng các tiêu chí sau:
1. Chủ đầu tư là tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; được cơ quan có thẩm quyền tỉnh Khánh Hòa cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.
2. Thuộc một trong các dự án quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp Công nghệ số số 71/2025/QH15, bao gồm:
a) Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm;
b) Dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn;
c) Dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.
3. Có phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tài chính khả thi, bảo đảm năng lực triển khai dự án.
4. Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, an toàn thông tin mạng và bảo mật dữ liệu.
Điều 4. Điều kiện hỗ trợ
1. Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau:
a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có trụ sở, nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
b) Có nhân sự chuyên môn hoặc chuyên gia tham gia trực tiếp vào các hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm;
c) Có sản phẩm đầu ra thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm do Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc tỉnh Khánh Hòa ban hành và có phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
2. Dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau:
a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có trụ sở, nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
b) Có nhân sự chuyên môn hoặc chuyên gia tham gia trực tiếp vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn;
c) Có hồ sơ, tài liệu chứng minh hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn.
3. Dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau:
a) Tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
b) Phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng số của tỉnh;
c) Có hạ tầng kỹ thuật phục vụ lưu trữ, xử lý dữ liệu và cung cấp năng lực tính toán cho trí tuệ nhân tạo;
d) Đạt tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu TIER III về hạ tầng, đồng thời đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trung tâm dữ liệu.
Điều 5. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ
1. Nội dung hỗ trợ trực tiếp chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc phục vụ triển khai các dự án quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp Công nghệ số số 71/2025/QH15.
2. Mức hỗ trợ bằng 5% tổng chi phí đầu tư của dự án, nhưng không quá 200 tỷ đồng/dự án. Mỗi tổ chức, doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ 01 lần đối với một dự án. Số tiền hỗ trợ được xác định trên cơ sở chi phí hợp lệ của các hạng mục đã hoàn thành của dự án và phân bổ theo nguyên tắc khuyến khích đầu tư công nghệ như sau:
a) Mức hỗ trợ xây dựng nhà máy bằng 20% tổng chi phí xây dựng nhà máy và tối đa không quá 40 tỷ đồng;
b) Mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật bằng 35% tổng chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tối đa không quá 70 tỷ đồng;
c) Mức hỗ trợ đầu tư trang thiết bị máy móc bằng 45% tổng chi phí đầu tư trang thiết bị máy móc và tối đa không quá 90 tỷ đồng.
Điều 6. Trình tự, thủ tục xét duyệt hỗ trợ
1. Nộp hồ sơ
Tổ chức, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc đối với dự án quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp Công nghệ số số 71/2025/QH15 đến Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến).
2. Thành phần hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị xác nhận dự án thuộc đối tượng hỗ trợ (theo Phụ lục I).
b) Văn bản đề nghị hỗ trợ (theo Phụ lục II).
c) Tài liệu, hồ sơ, chứng từ chứng minh tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí, điều kiện hỗ trợ (theo Phụ lục III).
3. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản để tổ chức, doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện.
b) Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định.
c) Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày được thành lập, Hội đồng thẩm định tổ chức họp thẩm định, đánh giá hồ sơ.
d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, doanh nghiệp.
đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định hỗ trợ dự án.
4. Hội đồng thẩm định
a) Thành phần Hội đồng thẩm định có từ 07 đến 09 thành viên, gồm:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực);
- Các thành viên là Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án triển khai (nếu có). Khi cần thiết có thể mời các chuyên gia độc lập hoặc thành phần khác là thành viên.
b) Nguyên tắc và phương thức làm việc:
- Hội đồng làm việc theo hình thức họp trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến.
- Phiên họp Hội đồng phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền điều hành.
- Kết luận của Hội đồng được thông qua khi có trên 2/3 số thành viên tham dự thống nhất và được lập thành biên bản.
c) Đối với những khoản chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ được áp dụng theo chế độ Chi Hội đồng tư vấn đánh giá khả năng ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Điều 7. Nguồn kinh phí
Kinh phí thực hiện hỗ trợ được bố trí từ nguồn chi đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày .... tháng .... năm 2026.
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.	
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa ...., Kỳ họp thứ ...... thông qua ngày ... tháng ... năm 2026.

	Nơi nhận:
	CHỦ TỊCH

	- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND xã, phường, đặc khu;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, phòng ...
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PHỤ LỤC I
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DỰ ÁN THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ
(Kèm theo Nghị quyết số ……./2026/NQ-HĐND ngày … tháng … năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
	TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:......
V/v đề nghị xác nhận dự án thuộc đối tượng hỗ trợ và hỗ trợ kinh phí
	............., ngày.......... tháng...... năm........


 
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
1. Tên tổ chức/doanh nghiệp: .......................................................................
2. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .............................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................
4. Người đại diện theo pháp luật: ........................................ Chức vụ: ........
5. Điện thoại liên hệ: ......................................... Email: ................................
II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
6. Tên dự án: ................................................................................................
7. Địa điểm thực hiện dự án (tại tỉnh Khánh Hòa): ......................................
8. Hồ sơ pháp lý của dự án: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số ............. cấp ngày ..../..../...... do ................................. cấp.
9. Tổng mức đầu tư của dự án: .....................................................(tỷ đồng).
10. Loại dự án đề nghị hỗ trợ (Đánh dấu X vào ô tương ứng):
☐ Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm.
☐ Dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn.
☐ Dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.
III. NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số ...../2026/NQ-HĐND, doanh nghiệp đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí cho các hạng mục đã hoàn thành sau:
1. Chi phí đầu tư xây dựng nhà máy:
- Tổng chi phí thực tế đã đầu tư: ............... tỷ đồng.
- Số tiền đề nghị hỗ trợ (20% tổng chi phí và không quá 40 tỷ đồng): ............... tỷ đồng.
2. Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật:
- Tổng chi phí thực tế đã đầu tư: ............... tỷ đồng.
- Số tiền đề nghị hỗ trợ (35% tổng chi phí và không quá 70 tỷ đồng): ............... tỷ đồng.
3. Chi phí đầu tư trang thiết bị máy móc:
- Tổng chi phí thực tế đã đầu tư: ............... tỷ đồng.
- Số tiền đề nghị hỗ trợ (45% tổng chi phí và không quá 90 tỷ đồng): ............... tỷ đồng.
Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ (1+2+3): ............... tỷ đồng. (Lưu ý: Không vượt quá 5% tổng mức đầu tư của dự án và không quá 200 tỷ đồng).
IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
1. Tổ chức/doanh nghiệp cam kết các thông tin kê khai trên và hồ sơ, tài liệu kèm theo là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơ.
2. Cam kết dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết số ...../2026/NQ-HĐND.
3. Cam kết dự án chưa nhận/không nhận hỗ trợ trùng lặp cho cùng một nội dung từ các nguồn ngân sách nhà nước khác theo quy định của pháp luật.
4. Cam kết sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy định và chấp hành nghiêm việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, rà soát và xác nhận dự án nêu trên thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ….;
- Lưu: VT.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
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PHỤ LỤC II
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số ……./2026/NQ-HĐND ngày … tháng …… năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
	TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:......
V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án theo Nghị quyết số ...../2026/NQ-HĐND
	............., ngày.......... tháng...... năm........



Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
1. Tên tổ chức/doanh nghiệp: .......................................................................
2. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .............................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................
4. Người đại diện theo pháp luật: ..................................... Chức vụ: ...........
5. Điện thoại liên hệ: ......................................... Email: ..............................
6. Thông tin tài khoản nhận kinh phí hỗ trợ:
- Tên tài khoản: ............................................................................................
- Số tài khoản: ..............................................................................................
- Mở tại Ngân hàng: .......................................... Chi nhánh: .......................
II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
7. Tên dự án: ................................................................................................
8. Địa điểm thực hiện dự án: ........................................................................
9. Căn cứ pháp lý của dự án:
Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số ............. cấp ngày ..../..../...... do ................................. cấp.
Văn bản xác nhận dự án thuộc đối tượng hỗ trợ số ........../.......... ngày ..../..../...... của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.
10. Tổng mức đầu tư thực tế đã hoàn thành quyết toán: ............................. (tỷ đồng).
III. NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Căn cứ hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành và các chứng từ chi phí hợp lệ kèm theo, tổ chức/doanh nghiệp đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ cho các nội dung cụ thể như sau:
Tổng chi phí đề nghị hỗ trợ: ........................ tỷ đồng.
(Bằng chữ: ..................................................................................................)
Trong đó, chi tiết phân bổ các hạng mục:
1. Chi phí đầu tư xây dựng nhà máy: ............................................. tỷ đồng.
2. Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật: ................................................. tỷ đồng.
3. Chi phí đầu tư trang thiết bị máy móc: ...................................... tỷ đồng.
IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
Tổ chức/doanh nghiệp cam kết các thông tin kê khai, số liệu tài chính và hồ sơ, hóa đơn, chứng từ kèm theo là hoàn toàn trung thực, hợp pháp và chính xác.
Cam kết sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, hạch toán kế toán theo quy định pháp luật.
Cam kết chấp hành nghiêm việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền hỗ trợ nếu vi phạm cam kết hoặc bị phát hiện có hành vi gian lận trục lợi chính sách.
Kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ kinh phí theo quy định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- ….;
- Lưu: VT.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)





PHỤ LỤC III
DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHỨNG MINH ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số ……./2026/NQ-HĐND ngày … tháng …… năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Nhóm hồ sơ hành chính, pháp lý và năng lực (Áp dụng chung theo Điều 3)
1. Văn bản đề nghị xác nhận dự án thuộc đối tượng hỗ trợ (theo mẫu tại Phụ lục I) và Văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí đầu tư (theo mẫu tại Phụ lục II).
2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
3. Bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền tỉnh Khánh Hòa cấp.
4. Thuyết minh dự án đầu tư hoặc Phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tài chính khả thi, bảo đảm năng lực triển khai dự án.
5. Báo cáo hoặc các tài liệu chứng minh việc dự án tuân thủ các quy định pháp luật liên quan về: đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, an toàn thông tin mạng và bảo mật dữ liệu.
II. Nhóm hồ sơ chứng minh điều kiện chuyên ngành theo loại dự án (Áp dụng theo Điều 4)
Doanh nghiệp nộp các tài liệu tương ứng với loại dự án đề nghị hỗ trợ:
1. Đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm:
a) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trụ sở, nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
b) Danh sách và hồ sơ năng lực chứng minh có nhân sự chuyên môn hoặc chuyên gia tham gia trực tiếp vào các hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm.
c) Tài liệu thuyết minh sản phẩm đầu ra thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm do Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc tỉnh Khánh Hòa ban hành.
d) Báo cáo tài chính, hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh có phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
2. Đối với Dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn:
a) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trụ sở, nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
b) Danh sách và hồ sơ năng lực chứng minh có nhân sự chuyên môn hoặc chuyên gia tham gia trực tiếp vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn.
c) Hồ sơ, tài liệu, thuyết minh chứng minh đang thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn.
3. Đối với Dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo:
a) Tài liệu chứng minh tổ chức, doanh nghiệp có trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
b) Tài liệu hoặc báo cáo giải trình sự phù hợp của dự án với định hướng phát triển hạ tầng số của tỉnh.
c) Hồ sơ thiết kế, thuyết minh kỹ thuật chứng minh có hạ tầng kỹ thuật phục vụ lưu trữ, xử lý dữ liệu và cung cấp năng lực tính toán cho trí tuệ nhân tạo.
d) Tài liệu, chứng nhận chứng minh trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu TIER III về hạ tầng, đồng thời đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trung tâm dữ liệu.
III. Nhóm hồ sơ, chứng từ tài chính đề nghị giải ngân kinh phí (Áp dụng theo Điều 5)
Để làm căn cứ xác định mức hỗ trợ đối với các hạng mục đã hoàn thành, doanh nghiệp nộp:
a) Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hoặc Báo cáo kiểm toán độc lập về toàn bộ chi phí đầu tư của dự án.
b) Đối với hạng mục đề nghị hỗ trợ chi phí xây dựng nhà máy: Bản sao hợp lệ Hợp đồng thi công xây dựng; Bản vẽ hoàn công; Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; Hóa đơn tài chính và chứng từ thanh toán hợp lệ.
c) Đối với hạng mục đề nghị hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật: Bản sao hợp lệ Hợp đồng thi công/lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Biên bản nghiệm thu hoàn thành; Hóa đơn tài chính và chứng từ thanh toán.
d) Đối với hạng mục đề nghị hỗ trợ trang thiết bị máy móc: Bản sao hợp lệ Hợp đồng mua bán thiết bị; Tờ khai hải quan (đối với thiết bị nhập khẩu); Biên bản giao nhận, nghiệm thu lắp đặt chạy thử nghiệm; Hóa đơn tài chính và chứng từ thanh toán.



PHỤ LỤC IV
MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ
(Kèm theo Nghị quyết số ……./2026/NQ-HĐND ngày … tháng …… năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: …../QĐ-UBND
	Khánh Hòa, ngày.......... tháng...... năm 202...



QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt mức hỗ trợ trực tiếp chi phí đầu tư đối với
dự án ………………………………………

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Công nghiệp Công nghệ số số 71/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số ……./2026/NQ-HĐND ngày … tháng … năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án hạ tầng công nghệ số trọng điểm, khu công nghệ số tập trung tại tỉnh Khánh Hòa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số ..../TTr-SKHCN ngày ... tháng ... năm 202.... 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ trực tiếp chi phí đầu tư cho tổ chức/doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số ……./2026/NQ-HĐND, với các nội dung chi tiết như sau:
1. Tổ chức/doanh nghiệp được hỗ trợ: ………………………….…………
- Mã số doanh nghiệp: …………………………………………..…………
- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………
2. Thông tin dự án đầu tư:
- Tên dự án: ………………………………………………………..………
- Địa điểm thực hiện dự án: ………………………………………..………
- Loại dự án: ……………………………………………………..………...
(Ghi rõ một trong ba loại dự án: (1) Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; (2) Dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; hoặc (3) Dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo).
- Tổng mức đầu tư thực tế: …………………..………………… (tỷ đồng).
3. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ:
Tổng số tiền hỗ trợ: …………………………… đồng.
(Bằng chữ: ………………….....…………………………Ghi chú: Mức hỗ trợ bằng 5% tổng chi phí đầu tư của dự án, nhưng không quá 200 tỷ đồng/dự án).
Trong đó, phân bổ chi tiết theo các nội dung chi phí như sau:
- Hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng nhà máy: ……………...………… đồng.
- Hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật: ……………...…………… đồng.
- Hỗ trợ chi phí đầu tư trang thiết bị máy móc: ……….…………… đồng.
4. Thông tin chuyển khoản:
- Tên tài khoản đơn vị thụ hưởng: …………………………………………
- Số tài khoản: ……………………………………………………………..
- Mở tại Ngân hàng: ……………………… Chi nhánh: ……………….....
Điều 2. Nguồn kinh phí và hình thức hỗ trợ
1. Kinh phí thực hiện hỗ trợ được bố trí từ nguồn chi đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hỗ trợ bằng hình thức chuyển khoản cho tổ chức, doanh nghiệp; việc chi trả kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo một trong các phương thức sau:
a) Hỗ trợ theo hạng mục: Thực hiện sau khi hạng mục đầu tư của dự án hoàn thành, được nghiệm thu theo quy định; mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở chi phí hợp lệ của hạng mục đã hoàn thành;
b) Hỗ trợ một lần: Thực hiện sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, được nghiệm thu, đưa vào hoạt động theo quy định.
Việc lựa chọn phương thức hỗ trợ quy định tại điểm a và điểm b khoản này do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của cơ quan thẩm định.
Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ:
- Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 
- Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về tình hình, tiến độ thực hiện dự án và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15. 
- Phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ đã nhận và bị xử lý theo quy định nếu không thực hiện đúng cam kết, sử dụng kinh phí sai mục đích hoặc vi phạm pháp luật. 
2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.
Điều 4. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XIV; Giám đốc/Thủ trưởng tổ chức/doanh nghiệp được hỗ trợ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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